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Câu 1. Sự kiện nào được coi là “Ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản? 

A. Cải cách ruộng đất. 

B. Ban hành hiên pháp 1946. 

C. Chiến tranh Triều Tiên. 

D. Chiến tranh Việt Nam. 

Câu 2. Cơ hội mới để nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng “thần kì” là gì? 

A. Những cải cách dân chủ. 

B. Ban hành hiến pháp năm 1946. 

C. Chiến tranh Triều Tiên. 

D. Chiến tranh Việt Nam. 

Câu 3. Những năm 60 của thế kỉ XX, vị thế của nền kinh tế Nhật Bản như thế nào trong giới 

tư bản chủ nghĩa? 

A. Vươn lên đứng đầu trong giới tư bản chủ nghĩa. 

B. Đứng thứ hai trong giới tư bản chủ nghĩa. 

C. Đứng thứ ba trong giới tư bản chủ nghĩa. 

D. Đứng thứ tư trong giới tư bản chủ nghĩa. 

Câu 4. Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới từ khi nào? 

A. Những năm 60 của thế kỉ XX. 

B. Những năm 70 của thế kỉ XX. 

C. Những năm 80 của thế kỉ XX. 

D. Những năm 90 của thế kỉ XX. 

Câu 5. Ở Nhật Bản yếu tố nào được coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định cho sự phát 

triển của nền kinh tế? 

A. Yếu tố con người. 

B. Vai trò của nhà nước trong điều tiết nền kinh tế. 

C. Việc áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật. 

D. Các công ty Nhật Bản có sức cạnh tranh cao. 

Câu 6. Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), Nhật Bản bị quân đội nước nào chiếm 

đóng dưới danh nghĩa quân Đồng minh? 

A. Anh 

B. Pháp 

C. Liên Xô 

D. Mĩ 

Câu 7. Sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu vào khoảng thời gian nào? 

A. Những năm 50 của thế kỉ XX. 

B. Những năm 60 của thế kỉ XX. 

C. Những năm 70 của thế kỉ XX. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-kien-nao-duoc-coi-la-ngon-gio-than-doi-voi-nen-kinh-te-nhat-ban-c-chien-46960
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-hoi-moi-de-nen-kinh-te-nhat-ban-dat-duoc-su-tang-truong-than-ki-la-gi-d-46961
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-nam-60-cua-the-ki-xx-vi-the-cua-nen-kinh-te-nhat-ban-nhu-the-nao-trong-46962
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-nam-60-cua-the-ki-xx-vi-the-cua-nen-kinh-te-nhat-ban-nhu-the-nao-trong-46962
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhat-ban-tro-thanh-mot-trong-ba-trung-tam-kinh-te-tai-chinh-cua-the-gioi-tu-46963
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nhat-ban-yeu-to-nao-duoc-coi-la-von-quy-nhat-la-nhan-to-quyet-dinh-cho-su-46964
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nhat-ban-yeu-to-nao-duoc-coi-la-von-quy-nhat-la-nhan-to-quyet-dinh-cho-su-46964
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-chien-tranh-the-gioi-thu-hai-1939-1945-nhat-ban-bi-quan-doi-nuoc-nao-46965
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-chien-tranh-the-gioi-thu-hai-1939-1945-nhat-ban-bi-quan-doi-nuoc-nao-46965
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-phat-trien-than-ki-cua-nen-kinh-te-nhat-ban-bat-dau-vao-khoang-thoi-gian-46966
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D. Những năm 80 của thế kỉ XX. 

Câu 8. Nội dung cơ bản của hiệp ước an ninh Mĩ- Nhật (1951) là: 

A. Mĩ cam kết không xâm lược Nhật Bản 

B. Mĩ tái vũ trang cho Nhật 

C. Nhật Bản được đặt dưới sự bảo hộ hạt nhân của Mĩ, để Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ trên 

lãnh thổ Nhật 

D. Chấm dứt thời kì chiếm đóng của Đồng minh ở Nhật Bản 

Câu 9. Nhân tố nào được coi là “ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh 

thế giới thứ hai? 

A. Chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam 

B. Sự viện trợ của Mĩ cho Nhật Bản 

C. Sự viện trợ của các nước Tây Âu cho Nhật Bản 

D. Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại 

Câu 10. Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản có đặc điểm gì nổi bật? 

A. Phát triển chậm chạp 

B. Phát triển nhanh chóng 

C. Phát triển không ổn định 

D. Khủng hoảng, suy thoái kéo dài 

Câu 11. Nhật Bản lần đầu tiên bị quân đội nước ngoài chiếm đóng dưới chế độ quân quản 

của: 

A. Anh 

B. Hoa kì 

C. Liên xô 

D. Liên hợp Quốc 

Câu 12. Đơn vị hành chính của Nhật Bản gồm: 

A. 40 khu vực 

B. 45 khu vực 

C. 47 khu vực 

D. 50 khu vực 

Câu 13. Mục đích của việc Nhật Bản kí với Mĩ “Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật” là: 

A. Nhật Bản muốn lợi dụng vốn kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế. 

B. Nhật Bản đặt dưới “ô bảo hộ hạt nhân” của Mĩ để giảm chi phí quân sự. 

C. Tạo thế cân bằng giữa Mĩ và Nhật. 

D. Mĩ giúp Nhật trở thành bá chủ châu Á. 

Câu 14. Nền kinh tế Nhật Bản lâm vào tình trạng suy thoái từ: 

A. Sau năm 1973. 

B. Đầu những năm 80 của thế kỉ XX. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/noi-dung-co-ban-cua-hiep-uoc-an-ninh-mi-nhat-1951-la-cnhat-ban-duoc-dat-46967
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-to-nao-duoc-coi-la-ngon-gio-than-doi-voi-nen-kinh-te-nhat-ban-sau-chien-46968
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-to-nao-duoc-coi-la-ngon-gio-than-doi-voi-nen-kinh-te-nhat-ban-sau-chien-46968
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-dau-nhung-nam-90-cua-the-ki-xx-nen-kinh-te-nhat-ban-co-dac-diem-gi-noi-bat-46969
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhat-ban-lan-dau-tien-bi-quan-doi-nuoc-ngoai-chiem-dong-duoi-che-do-quan-quan-99709
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhat-ban-lan-dau-tien-bi-quan-doi-nuoc-ngoai-chiem-dong-duoi-che-do-quan-quan-99709
https://doctailieu.com/trac-nghiem/don-vi-hanh-chinh-cua-nhat-ban-gom-c-47-khu-vuc-trac-nghiem-mon-lich-su-lop-9-99710
https://doctailieu.com/trac-nghiem/muc-dich-cua-viec-nhat-ban-ki-voi-mi-hiep-uoc-an-ninh-mi-nhat-la-b-nhat-ban-99711
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nen-kinh-te-nhat-ban-lam-vao-tinh-trang-suy-thoai-tu-d-dau-nhung-nam-90-cua-99712
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C. Cuối những năm 80 của thế kỉ XX. 

D. Đầu những năm 90 của thế kỉ XX. 

Câu 15. Nhân tố quan trọng nhất giúp nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh từ những năm 

50 và 60 của thế kỉ XX là 

A. Việc ban hành hiến Pháp mới với nhiều nội dung tiến bộ 

B. Thực hiện cải cách ruộng đất 

C. Mĩ tiến hành chiến tranh ở Triều Tiên và chiến tranh xâm lược Việt Nam 

D. Chủ nghĩa quân phiệt Nhật bị xoá bỏ. 

Câu 16. Sự tăng trưởng nhanh chóng của kinh tế Nhật Bản từ những năm 70 của thế kỉ XX 

là do những nguyên nhân khách quan và đặc biệt là do nhân tố chủ quan sau: 

A. Đất nước có nhiều tài nguyên 

B. Người dân thông minh, có tính sáng tạo 

C. Nhà nước đề ra các chiến lược phát triển đúng đắn, nắm bắt thời cơ; người dân được đào tạo 

chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, có tính kỉ luật, coi trọng tiết kiệm. 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 17. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là: 

A. Liên kết với các nước Đông Bắc Á 

B. Liên kết với các nước Nam Á như Ấn Độ, Pa-ki-xtan. 

C. Hoàn toàn lệ thuộc vào Mĩ về chính trị và an ninh thông qua hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật. 

D. Liên kết với các nước Anh, Pháp. 

Câu 18. Tình hình chính trị Nhật Bản không thật ổn định từ năm 1993 được biểu hiện: 

A. Nhiều cuộc mít tinh, biểu tình phản đối chính phủ diễn ra 

B. An ninh xã hội không được đảm bảo 

C. Các đảng phái trong nước mâu thuẫn, tranh giành quyền lực với nhau. 

D. Có lúc chỉ trong một thời gian ngắn, Chính phủ thay đổi liên tiếp. 

Câu 19. Kinh tế phát triển chậm, lệ thuộc Mỹ là giai đoạn: 

A. 1945-1950 

B. 1945-1949 

C. 1945-1946 

D. 1945-1948 

Câu 20. Nhật Bản từ nước theo chế độ chuyên chế chuyển sang chế độ nào? 

A. Quân chủ lập hiến 

B. Vẫn là chế độ chuyên chế 

C. Chế độ quân phiệt 

D. Chế độ dân chủ 

Câu 21. Hiện nay Nhật Bản trở thành: 

A. Siêu cường kinh tế 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-to-quan-trong-nhat-giup-nen-kinh-te-nhat-ban-phat-trien-manh-tu-nhung-nam-99713
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-to-quan-trong-nhat-giup-nen-kinh-te-nhat-ban-phat-trien-manh-tu-nhung-nam-99713
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-tang-truong-nhanh-chong-cua-kinh-te-nhat-ban-tu-nhung-nam-70-cua-the-ki-xx-la-99714
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-tang-truong-nhanh-chong-cua-kinh-te-nhat-ban-tu-nhung-nam-70-cua-the-ki-xx-la-99714
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chinh-sach-doi-ngoai-cua-nhat-ban-sau-chien-tranh-the-gioi-thu-hai-la-c-hoan-99715
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-hinh-chinh-tri-nhat-ban-khong-that-on-dinh-tu-nam-1993-duoc-bieu-hien-d-99716
https://doctailieu.com/trac-nghiem/kinh-te-phat-trien-cham-le-thuoc-my-la-giai-doan-a-1945-1950-trac-nghiem-mon-99717
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhat-ban-tu-nuoc-theo-che-do-chuyen-che-chuyen-sang-che-do-nao-a-quan-chu-lap-99718
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hien-nay-nhat-ban-tro-thanh-c-mot-trong-ba-trung-tam-kinh-te-tai-chinh-the-99719
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B. Cường quốc kinh tế thứ hai trên toàn thế giới 

C. Một trong ba trung tâm kinh tế tài chính thế giới 

D. Cả A, B, C đều đúng 

 


